TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG
        PHÒNG ĐT,QLKH&HTQT


BẢNG THÔNG TIN KHỐI LƯỢNG KHOA HỌC CỦA CBGV

Họ và tên: …………………………			Đơn vị:…………………………..   		Chức vụ:……………………
Đang được cử đi học: 			  Thạc sỹ			  Tiến sỹ			 Không
 Giáo sư, Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp 			 Giảng viên chính		 Giảng viên	 Giảng viên tập sự
	TT
	Nội Dung

	1
	Khóa luận tốt nghiệp đã hướng dẫn trong năm
	Số lượng:
	
	

	2
	Nghiên cứu khoa học sinh viên
	Đạt:
	
	Khá:
	
	Tốt:
	
	Xuất sắc cấp Trường
	
	Xuất sắc cấp toàn quốc
	

	3
	Hoàn thành luận văn Thạc sỹ
	Có:
	
	Không:
	
	

	4
	Hoàn thành luận án Tiến sỹ
	Có:
	
	Không:
	
	

	5
	Hướng dẫn luận văn Thạc sỹ
	Số lượng:
	
	

	6
	Đề tài cấp Nhà nước
	Chủ nhiệm:
	
	Cộng sự:
	
	Thư ký:
	

	7
	Đề tài cấp Bộ - Thành phố
	Chủ nhiệm:
	
	Cộng sự:
	
	Thư ký:
	

	8
	Đề tài cơ sở (cấp Trường)
	Chủ nhiệm:
	
	Cộng sự:
	
	

	9
	Đề tài cơ sở (cấp Khoa)
	Chủ nhiệm:
	
	Cộng sự:
	
	

	* Điền số lượng vào các vị trí ở các mục thứ tự từ 1,2,5 và đề tài cấp nhà nước đến cấp Khoa.
* Hướng dẫn luận văn thạc sỹ nếu đã được thanh toán bằng tiền thì không được tính giờ khoa học.

Công trình Giáo trình – Sách tham khảo – Tài liệu dịch thuật


	
	
Tên nội dung công trình
	Dưới 300 trang
	Trên 300 trang

	
	
	Công trình 1
	Công trình 2
	Công trình 3
	Công trình 1
	Công trình 2
	Công trình 3

	
	
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí

	10
	Xây dựng CT đào tạo mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Số lượng:
	
	
	
	
	
	

	12
	Giáo trình xây dựng mới được xuất bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Số lượng:
	
	
	
	
	
	

	14
	Sách chuyên khảo được xuất bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Số lượng:
	
	
	
	
	
	

	16
	Sách tham khảo được xuất bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Số lượng:
	
	
	
	
	
	

	18
	Dịch tài liệu được xuất bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Số lượng:
	
	
	
	
	
	

	Bài báo - Tạp chí đã đăng

	
	
Tên nội dung công trình
	Công trình 1
	Công trình 2
	Công trình 3
	Công trình 4
	Công trình 5

	
	
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí

	20
	Đăng tạp chí ISI hoặc đạt Scopus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Số lượng:
	
	
	
	
	

	
	
Tên nội dung công trình
	Công trình 1
	Công trình 2
	Công trình 3
	Công trình 4
	Công trình 5

	
	
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí
	Nhóm
	Vị trí

	22
	Kỷ yếu Khoa học quốc tế có ISSN/ISBN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Số lượng:
	
	
	
	
	

	24
	Tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có ISSN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Số lượng:
	
	
	
	
	

	26
	Tạp chí chuyên ngành quốc gia có ISSN/ISBN (HĐQG tính 1đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Số lượng:
	
	
	
	
	

	28
	TCKHCN có ISSN/ISBN XB trong nước (0,5-0,75đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Số lượng:
	
	
	
	
	

	30
	Kỷ yếu KH đăng tại HTKH của Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Số lượng:
	
	
	
	
	



* Ghi chú: 
1. Công trình Giáo trình – Sách tham khảo – Tài liệu dịch thuật
a. Nhóm: được chia làm 7 nhóm. Từ nhóm 1 cộng sự (viết tắt nhóm là: 1 CS… 7CS) đến nhóm 7 CS
b. Vị trí: được chia thành 7 vị trí. Từ vị trí Chủ biên đến Cộng sự 7 (viết tắt Chủ biên là CB, và cộng sự 1 là: CS1)
Ví dụ: ông A có công trình 1 là Xây dựng CT đào tạo mới với số trang dưới 300 trang. Nhóm gồm có 2 cộng sự, ông A ở vị trí cộng sự 1 và có số lượng bài là 2. Thì ghi vào ô Xây dựng CT đào tạo mới ở khung 300 trang, mục Nhóm là: 2CS, mục Vị trí ghi là: CS1, mục số lượng ghi là: 02.
* Các công trình mục tiếp theo nếu có cũng ghi như vậy.
2.  Bài báo - Tạp chí đã đăng
a. Nhóm: được chia là 5 nhóm tác giả. Từ nhóm 1 tác giả đến 5 tác giả (viết tắt là: 1TG…5TG)
b. Vị trí: được chia là 5 vị trí tác giả. Từ tác giả 1 đến tác giả 5 ( viết tắt là: TG1,TG2,TG3,TG4,TG5)
Ví dụ: ông A có công trình 1 Đăng tạp chí ISI hoặc đạt Scopus với nhóm gồm 3 tác giả, ông A đứng vị trí tác giả thứ 2 và có số lượng bài là 2. Thì ghi ở khung Đăng tạp chí ISI hoặc đạt Scopus là: mục Nhóm ghi: 3TG, mục Vị trí ghi: TG2, mục số lượng ghi 02.
* Các công trình mục tiếp theo nếu có cũng ghi như vậy.

